
STT Mã học viên Giới tính Ngày sinh Lớp QĐ trúng tuyển

1 MBAIU16002 Trần Tuấn Anh Nam 01/10/91 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
2 MBAIU16003 Trương Hoài Anh Nữ 03/10/91 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
3 MBAIU16004 Lâm Quốc Bảo Nam 26/12/94 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
4 MBAIU16005 Nguyễn Nam Bình Nam 01/11/92 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
5 MBAIU16006 Thái Bảo Châu Nữ 28/07/94 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
6 MBAIU16007 Nguyễn Huy Cường Nam 11/07/93 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
7 MBAIU16008 Phạm Nguyễn Quốc Duy Nam 24/08/94 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
8 MBAIU16009 Phan Linh Dương Nữ 08/08/89 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
9 MBAIU16010 Võ Hoàng Điệp Nữ 04/11/94 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

10 MBAIU16011 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 02/05/93 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
11 MBAIU16012 Triệu Đoàn Xuân Hoa Nữ 06/02/92 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
12 MBAIU16013 Bùi Đoàn Danh Hoàng Nữ 30/12/91 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
13 MBAIU16014 Nguyễn Hoàng Khôi Nam 25/03/83 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
14 MBAIU16016 Nguyễn Thị Thúy Liên Nữ 31/10/89 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
15 MBAIU16017 Tấn Lộc Louis Nam 14/09/83 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
16 MBAIU16018 Thái Nguyệt Minh Nữ 23/07/87 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
17 MBAIU16019 Vũ Kỳ Nam Nam 17/12/91 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
18 MBAIU16020 Cao Thị Kim Ngân Nữ 21/09/93 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
19 MBAIU16021 Nguyễn Như Mai Nguyện Nữ 31/01/94 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
20 MBAIU16022 Hồng Đặng Ngọc Nhân Nam 30/10/85 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
21 MBAIU16023 Nguyễn Cao Nhân Nam 09/06/87 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
22 MBAIU16024 Lê Thị Thanh Phương Nữ 18/05/84 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
23 MBAIU16025 Nguyễn Như Thu Phương Nữ 27/08/93 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
24 MBAIU16026 Thái Thanh Phương Nữ 22/11/93 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
25 MBAIU16027 Trương Nguyễn Ngọc Quế Nữ 04/05/94 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
26 MBAIU16028 La Bội San Nữ 20/03/92 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
27 MBAIU16029 Huỳnh Minh Tâm Nam 13/10/93 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
28 MBAIU16030 Ngô Thanh Thảo Nữ 26/04/83 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
29 MBAIU16031 Võ Thị Như Thảo Nữ 21/11/94 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
30 MBAIU16032 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 22/08/92 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
31 MBAIU16033 Hoàng Anh Thư Nữ 15/12/88 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
32 MBAIU16034 Hồ Hữu Tín Nam 17/08/94 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
33 MBAIU16035 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 10/07/89 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
34 MBAIU16036 Đống Thị Thanh Trúc Nữ 28/06/89 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
35 MBAIU16037 Bùi Thành Trung Nam 22/08/85 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
36 MBAIU16038 Trần Thế Vinh Nam 26/10/91 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
37 MBAIU16039 Nguyễn Thị Linh Xuân Nữ 11/04/91 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
38 MBAIU16040 Phan Thị Bảo Sơn Nữ 01/06/90 MBA162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

STT Mã học viên Giới tính Ngày sinh Lớp
1 MPMIU16001 Nguyễn Thúy Quỳnh Anh Nữ 24/05/93 MPM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
2 MPMIU16002 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 10/11/77 MPM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
3 MPMIU16003 Trần Văn Diễn Nam 20/05/80 MPM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
4 MPMIU16004 Vũ Thanh Hoàng Nữ 07/08/79 MPM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
5 MPMIU16005 Mã Văn Khanh Nam 20/02/75 MPM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
6 MPMIU16006 Huỳnh Nam Thắng Nam 22/09/74 MPM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
7 MPMIU16007 Lê Thị Vân Nữ 22/04/81 MPM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

1. Ngành Quản trị Kinh doanh
Họ và tên

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC NHẬP HỌC (TSSĐH NĂM 2016)

Họ và tên
2. Ngành Quản lý công



8 MPMIU16072 Đỗ Minh Trung Nam 7/17/1977 MPM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

STT Mã học viên Giới tính Ngày sinh Lớp
1 MBTIU16001 Nguyễn Đức Thiện An Nam 08/01/89 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
2 MBTIU16002 Trương Bình An Nữ 29/01/94 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
3 MBTIU16003 Nguyễn Hoàng Vân Anh Nữ 16/06/94 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
4 MBTIU16004 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 26/07/93 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
5 MBTIU16006 Phạm Trường Duy Nam 29/01/93 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
6 MBTIU16007 Phùng Ngọc Minh Đoàn Nam 02/01/93 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
7 MBTIU16008 Đặng Thị Lệ Hằng Nữ 08/04/92 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
8 MBTIU16009 Nguyễn Huy Hoàng Nam 13/10/94 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
9 MBTIU16010 Lê Thị Tâm Hồng Nữ 27/12/93 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

10 MBTIU16011 Nguyễn Mạnh Huy Nam 15/08/94 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
11 MBTIU16012 Trần Thị Minh Nữ 31/01/93 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
12 MBTIU16013 Nguyễn Hoàng Phương Nghi Nữ 29/11/93 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
13 MBTIU16014 Hồ Như Ngọc Nữ 23/10/93 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
14 MBTIU16016 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 25/11/94 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
15 MBTIU16017 Nguyễn Quân Trinh Nữ 25/04/92 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
16 MBTIU16018 Lưu Quản Trọng Nam 14/08/93 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
17 MBTIU16019 Đào Ngọc Phương Uyên Nữ 05/10/93 MBT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

STT Mã học viên Giới tính Ngày sinh Lớp
1 MFTIU16001 Nguyễn Quang Duy Nam 12/04/92 MFT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
2 MFTIU16002 Trương Ngọc Quỳnh Phương Nữ 24/11/94 MFT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
3 MFTIU16003 Nguyễn Ngọc Thanh Tiến Nam 12/07/93 MFT162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

STT Mã học viên Giới tính Ngày sinh Lớp
1 MITIU16001 Trần Thành An Nam 30/06/93 MITM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
2 MITIU16002 Vũ Tuấn Anh Nam 10/07/93 MITM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
3 MITIU16003 Nguyễn Hữu Chí Nam 28/01/93 MITM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
4 MITIU16004 Võ Phi Hùng Nam 10/02/93 MITM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
5 MITIU16006 Lê Thanh Nhã Nam 07/06/92 MITM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
6 MITIU16007 Vũ Hoàng Minh Quang Nam 12/05/94 MITM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
7 MITIU16008 Vũ Trần Quý Nam 25/12/93 MITM162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

STT Mã học viên Giới tính Ngày sinh Lớp
1 MEEIU16001 Từ Vương Bảo Ngọc Nam 25/09/93 MEE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

STT Mã học viên Giới tính Ngày sinh Lớp
1 MIEIU16001 Vũ Anh Duy Nam 09/12/93 MISE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
2 MIEIU16002 Phan Huỳnh Nam 04/06/93 MISE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
3 MIEIU16003 Trần Xuân Khanh Nữ 25/01/90 MISE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
4 MIEIU16004 Tiêu Trọng Minh Luân Nam 04/09/88 MISE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
5 MIEIU16005 Đặng Hoàng Tuấn Minh Nam 31/10/94 MISE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
6 MIEIU16006 Đặng Thị Tuyết Ngân Nữ 03/11/91 MISE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
7 MIEIU16007 Nguyễn Hoàng Sơn Nam 12/12/94 MISE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
8 MIEIU16008 Lê Quang Thắng Nam 15/10/85 MISE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
9 MIEIU16009 Phạm Đại Tới Nam 18/09/92 MISE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

10 MIEIU16010 Nguyễn Lê Minh Tuấn Nam 19/12/93 MISE162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

STT Mã học viên Giới tính Ngày sinh Lớp

Họ và tên
7. Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

8. Kỹ thuật Y sinh
Họ và tên

3. Ngành Công nghệ Sinh học
Họ và tên

6. Ngành Kỹ thuật Điện tử
Họ và tên

4. Ngành Công nghệ Thực phẩm
Họ và tên

Họ và tên
5. Ngành Quản lý công nghệ thông tin



1 MBEIU16001 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ 12/02/89 MBME162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
2 MBEIU16002 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên Nữ 08/11/93 MBME162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
3 MBEIU16003 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 17/08/93 MBME162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH
4 MBEIU16004 Lưu Đức Thịnh Nam 08/10/93 MBME162 802/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH

Danh sách trên gồm 88 học viên./.


